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	Tên chủ đề
	Biết (40%)
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	[bookmark: _Hlk100498206]1. Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009 - 1225)
	Trình bày được cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077) của Lý Thường Kiệt.

	Trình bày được sự thành lập nhà Lý.

	  
	
	
	
	
	 
	

	Số câu
	2
	1
	
	
	
	
	
	 
	3

	Số điểm
	1,0
	1,0
	
	
	
	
	
	 
	2,0

	Tỉ lệ
	10%
	10%
	
	
	
	
	
	 
	20%

	2. Việt Nam từ thế kỉ XIII đến đầu thế kỉ XV:  thời Trần, Hồ
	
	
	   
	
	
	  
	
	Đánh giá vai trò của Trần Hưng Đạo trong cuộc kháng chiến chống quân Mông- Nguyên
	

	Số câu
	
	
	
	 
	
	
	
	1
	1

	Số điểm
	
	
	
	 
	
	
	
	1,0
	1,0

	Tỉ lệ
	
	
	
	 
	
	
	
	10%
	10%

	[bookmark: _Hlk129696952]3. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

	 
	[bookmark: _Hlk100468079]      
	
	 Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
	
	
	
	
	

	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	1,0

	Tỉ lệ
	
	
	
	10%
	
	
	
	
	10%

	4. Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hóa, văn hóa Mỹ la tinh
	
	
	
	Đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ gây nên vấn đề gì?
	
	
	
	
	

	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	1,0

	Tỉ lệ
	
	
	
	10%
	
	
	
	
	10%

	5. Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-Ma-Dôn
	- Biết được rừng A-ma-dôn nằm ở đâu.
- Vai trò rừng A-ma-dôn.
	
	
	Trình bày được thực trạng khai thác, sử dụng rừng A-ma-dôn

	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	
	
	2,0

	Tỉ lệ
	10%
	
	
	10%
	
	
	
	
	20%

	6. Vị trí địa lí, lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam cực
	- Biết được Hiệp ước Nam Cực đã được 12 quốc gia kí kết  vào thời gian nào.
-Biết được châu lục nào lạnh nhất thế giới.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0

	Tỉ lệ
	10%
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	7. Thiên nhiên châu nam cực
	
	
	
	
	
	Giải thích sự tan bang ở Châu Nam Cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống con người trên Trái Đất.
	
	
	

	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	Số điểm
	
	
	
	
	
	2,0
	
	
	2,0

	Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	20%
	
	
	20%

	Ts. câu
	6
	1
	
	3
	
	1
	
	1
	10

	T.s điểm
	3,0
	1,0
	
	3,0
	
	2,0
	
	1,0
	10,0

	Tỉ lệ
	30%
	10%
	
	30%
	
	20%
	
	10%
	100%
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I/ TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
    Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.
Câu 1 (0,5 điểm): Câu nói “ Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc” là câu nói  của ai?
A. Lý Công Uẩn                                              B. Lý Thường Kiệt
C. Tông Đản                                                    D. Thân Cảnh Phúc
Câu 2 (0,5 điểm): Trận chiến trên phòng tuyến sông Như Nguyệt diễn ra vào thời gian nào?
A.  Năm 1075                B. Năm 1076             C. Năm 1077                 D. Năm 1078
Câu 3 (0,5 điểm): Rừng A – ma – dôn nằm ở châu lục nào?
A. Châu Nam Cực                 B. Châu Âu                C. Châu Mỹ            D. Châu Á
Câu 4 (0,5 điểm): Ý nào sau đây là vai trò của rừng A – ma – dôn?
A. Là phổi xanh của Trái Đất.                  B. Cung cấp các loại gỗ quý.
C. Bảo vệ đất đai.                                     D. Cung cấp thịt động vật.
Câu 5 (0,5 điểm): Hiệp ước Nam Cực đã được 12 quốc gia kí kết vào thời gian nào?
A. 1-12-1959                  B. 12-1-1959                   C. 1-12-1958                D. 1-12-1960
Câu 6 (0,5 điểm): Châu lục nào lạnh nhất thế giới?
A. Châu Nam Cực                    B. Châu Âu                C. Châu Mỹ               D. Châu Á
II/ TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 7 (1,0 điểm): Trình bày sự thành lập nhà Lý?
Câu 8 (1,0 điểm): Đánh giá vai trò của Trần Hưng Đạo trong cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên?
Câu 9 (1,0 điểm): Vì sao cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi?
Câu 10 (1,0 điểm): Đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ gây nên vấn đề gì? 
Câu 11 (1,0 điểm): Trình bày được thực trạng khai thác, sử dụng rừng A-ma-dôn?
Câu 12 (2,0 điểm): Vì sao sự tan bang ở Châu Nam Cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống con người trên Trái Đất?

                                                              ---HẾT---
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(0,5 điểm)
	Câu đúng :  B
	0,5 điểm

	Câu 2
(0,5 điểm)
	Câu đúng :  C
	0,5 điểm

	Câu 3
(0,5 điểm)
	Câu đúng :  C
	0,5 điểm

	Câu 4
(0,5 điểm)
	Câu đúng :  A
	0,5 điểm

	Câu 5
(0,5 điểm)
	Câu đúng :  A
	0,5 điểm

	Câu 6
(0,5 điểm)
	Câu đúng :  A
	0,5 điểm

	Câu 7
(1,0 điểm)
	* Sự thành lập nhà Lý :
- Năm 1009, vua Lê Long Đĩnh mất, các nhà sư và đại thần trong triều suy tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý.
- Năm 1010, Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La, đổi tên thành Thăng Long. 
	

0,5 điểm

0,5 điểm


	Câu 8
(1,0 điểm)
	* Đánh giá vai trò của Trần Hưng Đạo trong cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên là: 
- Là vị chỉ huy quân đội, lãnh đạo tối cao cùng với các vua Trần.
- Đưa ra những chủ trương kế sách đúng đắn, là điều kiện tiên quyết dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến
	

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 9
(1,0 điểm)
	*  Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi vì:
+ Nhân dân ta có lòng yêu nước, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do. Tất cả cá tầng lớp nhân dân đều đoàn kết đánh giặc, đoàn kết, ủng hộ nghĩa quân.
+ Nhờ có chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ chỉ huy, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.
	

0,5 điểm

0,5 điểm


	 Câu 10
(1,0 điểm)

	*  Đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ gây nên vấn đề là:
Quá trình đô thị hoá mang tính tự phát đã làm nảy sinh nhiều vấn đề như thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, tội phạm, ...
	

1,0 điểm

	
Câu 11
(1,0 điểm)

	* Trình bày được thực trạng khai thác, sử dụng rừng A-ma-dôn:
     Việc khai thác rừng A-ma-dôn để lấy gỗ và lấy đất canh tác, xây dựng đường bộ và đường sắt xuyên A-ma-dôn đến các vùng mỏ và các đô thị mới đã góp phần phát triển kinh tế và đời sống ở vùng đồng bằng A-ma-dôn nhưng cũng làm cho môi trường rừng A-ma-dôn bị huỷ hoại dần, ảnh hưởng tới khí hậu khu vực và toàn cầu.
	


1,0 điểm

	 Câu 12
(2,0 điểm)

	* Sự tan bang ở Châu Nam Cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống con người trên Trái Đất vì:
- Khi băng ở Nam Cực tan ra sẽ làm cho nước biển và đại dương dâng cao, làm chìm ngập nhiều vùng đất trũng ven biển, đã ảnh hưởng lớn tới đời sống sản xuất của dân cư ven biển; tàu thuyền đi lại ở nơi có băng trôi sẽ rất nguy hiểm.
- Nhiều loại sinh vật biến mất hoặc rơi vào nguy cơ diệt vong lớn do mất môi trường sống, do nạn phá rừng hay nước biển ấm lên. Loài chim cánh cụt ở Nam Cực là điển hình trong số đó.
	



1,0 điểm




1,0 điểm








